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Đơn vị: 06-Phòng An toàn và Bảo hộ lao động

BẢNG TÍNH VÀ THANH TOÁN LƯƠNG KHỐI VĂN PHÒNG

CÔNG TY THAN HẠ LONG - TKV

TẬP ĐOÀN CN THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
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89.628.1907.985.700114.400330.000856.600636.900955.1005.092.70097.613.890480.0003.150.000753.61524.799.000988.431.273146Tổ quản lý011

18.032.4791.405.90055.000149.000114.500171.700915.70019.438.3791.350.000615.000117.473.379A2711.446.000Trưởng phòngĐỗ Văn ĐạiHL-001171

14.739.6171.304.90055.000149.000104.900157.300838.70016.044.5171.046.000214.998.517A2710.483.000Phó phòngHoàng ThanhHL-002472

13.089.3151.288.70055.000132.800104.900157.300838.70014.378.0151.046.000213.332.015A2010.483.000Phó phòngLê Cảnh ThắngHL-006363

15.639.6171.304.90055.000149.000104.900157.300838.70016.944.517900.0001.046.000214.998.517A2710.483.000Phó phòngVũ Quang HiếuHL-027954

15.639.6171.304.90055.000149.000104.900157.300838.70016.944.517900.0001.046.000214.998.517A2710.483.000Phó phòngPhạm Khắc PhanHL-036785

12.487.5451.376.400114.40055.000127.800102.800154.200822.20013.863.945480.000753.615212.630.330A189.797.000Phó phòngĐậu Anh TúHL-008776

34.004.1533.163.700220.000345.700247.600371.2001.979.20037.167.853900.00054.1896.184.000261.014.000329.015.66468Tổ chuyên viên082

11.921.851825.50055.000121.00061.90092.800494.80012.747.351900.0001.014.000310.833.351A276.184.000Chuyên viênChu Quang NamHL-009787

7.027.282776.00055.00071.50061.90092.800494.8007.803.2827.803.282A186.184.000Chuyên viênNguyễn Mạnh HùngHL-034978

6.048.602766.20055.00061.70061.90092.800494.8006.814.8023.805.538163.009.264A66.184.000Chuyên viênNgô Văn HòeHL-035539

9.006.418796.00055.00091.50061.90092.800494.8009.802.41854.1892.378.462107.369.767A176.184.000Chuyên viênTrần Thị ĐứcHL-0273310

107.894.3359.335.9601.443.000550.0001.110.90092.760584.900877.3004.677.100117.230.295350.00011.189.231510.820.00030104.871.063241Tổ giám sát an toàn103

11.151.4511.033.900214.00055.000115.40061.90092.800494.80012.185.3511.352.000410.833.351A276.184.000
Giám sát AT

HL
Vũ Văn ThoạiHL-0196511

9.470.937740.30055.00096.20056.10084.200448.80010.211.237350.00011.014.00038.847.237A215.609.000
Giám sát AT

HL
Nguyễn Văn HuyHL-0567112

11.000.6911.184.660272.00055.000115.40092.76061.90092.800494.80012.185.3511.352.000410.833.351A276.184.000
Giám sát AT

HL
Nguyễn Ngọc HảiHL-0708113

10.601.287812.10055.000107.60061.90092.800494.80011.413.3871.218.000310.195.387A216.184.000
Giám sát AT

HL
Đỗ Văn HưởngHL-0139214

12.924.5541.157.800319.00055.000134.30061.90092.800494.80014.082.3541.624.000412.458.354A276.184.000
Giám sát AT

HL
Trần Văn QuýHL-0291615

10.577.628751.50055.000107.40056.10084.200448.80011.329.1281.218.000310.111.128A215.609.000
Giám sát AT

HL
Lưu Văn HiệuHL-0440216

11.090.651756.70055.000112.60056.10084.200448.80011.847.3511.014.000310.833.351A275.609.000
Giám sát AT

HL
Hoàng Văn HậuHL-0265717

10.165.2211.130.000319.00055.000106.50061.90092.800494.80011.295.2211.189.23151.014.00039.091.990A226.184.000
Giám sát AT

HL
Nguyễn Khắc PhúcHL-0083818

11.787.4781.032.200319.00055.000122.80051.00076.500407.90012.819.67812.819.678A275.098.000
Giám sát AT

HL
Nguyễn Xuân HưngHL-0079219

9.124.437736.80055.00092.70056.10084.200448.8009.861.2371.014.00038.847.237A215.609.000
Giám sát AT

HL
Lê Xuân TrườngHL-0163520

Phạm Văn HùngĐặng Thanh LamNguyễn Văn ThỏaMã Thành Trung

P.GIÁM ĐỐCKẾ TOÁN TRƯỞNGPHÒNG TCNSLẬP BIỂU

Quảng Ninh, ngày 25 tháng 4 năm 2022

231.526.67820.485.3601.443.000114.4001.100.0002.313.20092.7601.469.4002.203.60011.749.000252.012.038480.0004.050.00054.189350.0001753.61527.373.2313116.633.00042222.318.000455                  Tổng cộng


